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STT 

Hạng chức 

danh nghề 

nghiệp- Mã 

số 

Cấp 

học 

tuyển 

dụng 

Vị trí 

việc 

làm 

tuyển 

dụng 

Chuyên 

môn 

Chỉ tiêu 

tuyển 

dụng 

Trình độ chuyên môn, điều kiện, tiêu chuẩn 

I Mầm non    07  

1 

Giáo viên 

mầm non 

hạng III - 

Mã số: 

V.07.02.26:  

Mầm 

non 

Giáo 

viên 

Mầm 

non 

Giáo 

dục 

Mầm 

non 

07 Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm giáo dục mầm non trở lên 

II Tiểu học    91  

1 

Giáo viên 

tiểu học 

hạng III - 

Mã số: 

V.07.03.29 

Tiểu 

học 

Giáo 

viên 

Tiểu 

học (dạy 

các môn 

chung) 

Giáo 

dục Tiểu 

học 

83 
 

Có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên tiểu học 

2 

Giáo viên 

tiểu học 

hạng III - 

Mã số: 

V.07.03.29 

Tiểu 

học 

Giáo 

viên 

Tiếng 

Anh 

Tiếng 

Anh 
01 

Có bằng cử nhân trở lên đối với một trong các chuyên ngành Sư 

phạm Tiếng Anh, Sư phạm Anh- Trung; Sư phạm Anh- Pháp hoặc 

có bằng tốt nghiệp đại học trở lên đối với một trong các chuyên 

ngành tiếng Anh, Ngôn ngữ Anh, tiếng Anh- Trung, tiếng Anh- 

Pháp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo 

viên tiểu học theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo ban hành. 



2 
 

STT 

Hạng chức 

danh nghề 

nghiệp- Mã 

số 

Cấp 

học 

tuyển 

dụng 

Vị trí 

việc 

làm 

tuyển 

dụng 

Chuyên 

môn 

Chỉ tiêu 

tuyển 

dụng 

Trình độ chuyên môn, điều kiện, tiêu chuẩn 

3 

Giáo viên 

tiểu học 

hạng III - 

Mã số: 

V.07.03.29 

Tiểu 

học 

Giáo 

viên Âm 

nhạc 

Âm 

nhạc 
05 

Có bằng cử nhân trở lên đối với chuyên ngành Sư phạm Âm nhạc, 

Sư phạm Âm nhạc- Công tác Đội; Sư phạm Nhạc họa hoặc tốt 

nghiệp đại học trở lên đối với một trong các chuyên ngành Âm 

nhạc, Nhạc họa và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành 

cho giáo viên tiểu học theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo ban hành. 

4 

Giáo viên 

tiểu học 

hạng III – 

Mã số: 

V.07.03.29 

Tiểu 

học 

Giáo 

viên Mỹ 

thuật 

Mỹ 

thuật 
02 

Có bằng cử nhân trở lên đối với chuyên ngành Sư phạm Mỹ thuật, 

Sư phạm Mỹ thuật- Công tác Đội hoặc cử nhân trở lên đối với một 

trong các chuyên ngành Mỹ thuật, Hội họa và có chứng chỉ bồi 

dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học theo chương 

trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. 

III Trung học cơ sở  22  

1 

Giáo viên 

trung học cơ 

sở hạng III - 

Mã số 

V.07.04.32 

Trung 

học cơ 

sở 

Giáo 

viên 

Toán 

Toán 05 

Có bằng cử nhân trở lên đối với chuyên ngành Sư phạm Toán học, 

Sư phạm Toán-Lý, Sư phạm Toán- Tin hoặc cử nhân trở lên đối với 

một trong các chuyên ngành Toán học, Toán- Lý, Toán- Tin và có 

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên Trung 

học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

ban hành. 

 

2 

Giáo viên 

trung học cơ 

sở hạng III - 

Mã số 

V.07.04.32 

Trung 

học cơ 

sở 

Giáo 

viên 

Ngữ văn 

Ngữ văn 08 

Có bằng cử nhân trở lên đối với chuyên ngành Sư phạm Ngữ văn, hoặc 

cử nhân trở lên đối với một trong các chuyên ngành Văn học và có 

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên Trung học 

cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. 



3 
 

STT 

Hạng chức 

danh nghề 

nghiệp- Mã 

số 

Cấp 

học 

tuyển 

dụng 

Vị trí 

việc 

làm 

tuyển 

dụng 

Chuyên 

môn 

Chỉ tiêu 

tuyển 

dụng 

Trình độ chuyên môn, điều kiện, tiêu chuẩn 

3 

Giáo viên 

trung học cơ 

sở hạng III - 

Mã số: 

V.07.04.32 

Trung 

học cơ 

sở 

Giáo 

viên 

Tiếng 

Anh 

Tiếng 

Anh 
03 

Có bằng cử nhân trở lên đối với một trong các chuyên ngành Sư 

phạm Tiếng Anh, Sư phạm Anh– Trung; Sư phạm Anh- Pháp hoặc 

có bằng tốt nghiệp đại học trở lên đối với một trong các chuyên 

ngành tiếng Anh, Ngôn ngữ Anh, tiếng Anh- Trung, tiếng Anh- 

Pháp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo 

viên Trung học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo ban hành. 

4 

Giáo viên 

trung học cơ 

sở hạng III - 

Mã số 

V.07.04.32 

Trung 

học cơ 

sở 

Giáo 

viên 

Khoa 

học tự 

nhiên 

Hóa học 01 

Có bằng cử nhân trở lên đối với chuyên ngành Sư phạm Hóa học, 

Sư phạm Sinh- Hóa, sư phạm Hóa- Sinh, Sư phạm Khoa học tự 

nhiên hoặc có bằng tốt nghiệp đại học trở lên đối với một trong các 

chuyên ngành Khoa học tự nhiên, Hóa học, Sinh- Hóa, Hóa -Sinh 

và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên 

Trung học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành. 

5 

Giáo viên 

trung học cơ 

sở hạng III - 

Mã số 

V.07.04.32 

Trung 

học cơ 

sở 

Giáo 

viên 

Lịch sử 

và Địa lí 

Lịch sử 02 

Có bằng cử nhân trở lên đối với một trong các chuyên ngành Sư 

phạm Lịch sử, Sư phạm Lịch sử-Địa lý hoặc có bằng tốt nghiệp đại 

học trở lên đối với chuyên ngành Lịch sử, Lịch sử- Địa lý và có 

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên Trung 

học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

ban hành. 

Địa lý 01 

Có bằng cử nhân trở lên đối với chuyên ngành Sư phạm Địa lý, Sư 

phạm Ngữ văn- Địa lý, Sư phạm Địa lý- Lịch sử, hoặc có bằng cử 

nhân trở lên đối với chuyên ngành Địa lý, Địa lý- Lịch sử và có 

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên Trung 



4 
 

STT 

Hạng chức 

danh nghề 

nghiệp- Mã 

số 

Cấp 

học 

tuyển 

dụng 

Vị trí 

việc 

làm 

tuyển 

dụng 

Chuyên 

môn 

Chỉ tiêu 

tuyển 

dụng 

Trình độ chuyên môn, điều kiện, tiêu chuẩn 

học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

ban hành. 

6 

Giáo viên 

trung học cơ 

sở hạng III - 

Mã số 

V.07.04.32 

Trung 

học cơ 

sở 

Giáo 

viên 

công 

nghệ 

Công 

nghệ 

công 

nghiệp 

01 

- Có bằng cử nhân trở lên đối với chuyên ngành Sư phạm Công 

nghệ, Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp hoặc có bằng cử nhân trở lên 

chuyên ngành Công nghệ, Kỹ thuật công nghiệp và có chứng chỉ 

bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên Trung học cơ sở 

theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. 

 

7 

Giáo viên 

trung học cơ 

sở hạng III – 

Mã số 

V.07.04.32 

Trung 

học cơ 

sở 

Giáo 

viên 

Nghệ 

thuật 

Mỹ 

thuật 
01 

Có bằng cử nhân trở lên đối với chuyên ngành Sư phạm Mỹ thuật, 

Sư phạm Mỹ thuật- Công tác Đội hoặc cử nhân trở lên đối với một 

trong các chuyên ngành Mỹ thuật, Hội họa, Thiết kế đồ họa và có 

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên Trung 

học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

ban hành. 

IV Nhân viên    02  

01 

Kế toán viên 

trung cấp- 

06.032 

Trung 

học cơ 

sở 

Kế toán Kế toán 01 Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên thuộc chuyên ngành kế toán. 

02 

Y sĩ hạng IV 

- Mã số 

V.08.03.07 

Mầm 

non 
Y tế Y sĩ 01 Có bằng tốt nghiệp y sĩ trình độ trung cấp. 
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